
TRƯỜNG TIỂU HỌC .................... 
   Lớp: 2…. 

Họ và tên: ………………………… 

BÀI ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ I (5) 
MÔN: TOÁN - LỚP 2 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Cho số 45. 
a) Số liền trước của số 45 là: 

A. 44 B. 46 C. 43 

b) Số 45 gồm: 

A. 5 chục và 4 đơn vị B. 4 chục và 5 đơn vị C. 4 và 5 
 

Câu 2: Cho phép tính: 15 - 6 = 9 

a) Số 15 được gọi là: 

A. Số hạng B. Số bị trừ C. Số trừ 

b) Số 9 trong phép tính trên được gọi là: 

A. Tổng B. Hiệu C. Số hạng 
 

Câu 3: Tính kết quả các phép tính sau: 
a) 8 + 7 = ? 

A. 14 B. 15 C. 16 

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính 12 - ... = 4 là: 

A. 6 B. 7 C. 8 
 

Câu 4: Biết số lớn nhất có hai chữ số là 99: 

a) Kết quả của phép trừ số lớn nhất có hai chữ số với 25 là: 

A. 64 B. 74 C. 84 

b) Kết quả của phép trừ số lớn nhất có hai chữ số với 40 là: 

A. 59 B. 49 C. 69 
Câu 5: Một cửa hàng lương thực buổi sáng bán được 45kg gạo, buổi chiều bán 
được 32kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó đã bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-

gam gạo? 

A. 77kg B. 13kg C. 87kg 

 
Câu 6:  Con gà có cân nặng 2kg. Hỏi con mèo nặng bao nhiêu …..kg? 



 
Con mèo nặng……kg. 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

35 + 24.                                  68 – 45.                            42 + 25.                        87 - 34 
 

 
Câu 2: Cho các số: 45, 12, 78, 29, 64. 

a) Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. 
b) Viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. 

c) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên. 
 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Câu 3: Trong phong trào "Kế hoạch nhỏ" bảo vệ môi trường, tổ Một thu gom 

được 24kg giấy vụn. Tổ Hai thu gom được nhiều hơn tổ Một 15kg giấy vụn. Hỏi 

tổ Hai thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 



………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Tại một cửa hàng hoa quả, một thùng táo có cân nặng là 45kg, một thùng 
cam có cân nặng là 23kg. Hỏi thùng táo nặng hơn thùng cam bao nhiêu ki-lô-gam? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Câu 5: Tìm tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 5. Hãy viết 
các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


